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DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2024
Phụ lục I. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 3 (theo chương trình khung của EVN).
Phụ lục II. Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 (theo chương trình khung của EVN).
Phụ lục III. Đào tạo về thông số rủi ro.
Phụ lục IV. Đào tạo người làm công tác hướng dẫn về an toàn lao động tại Tổng công ty Phát điện 1.
Phụ lục V. Huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan TCT (Nhóm 4).
Phụ lục VI. Đào tạo chuyên sâu về ATTT và Giải pháp/tiêu chuẩn đảm bảo ATTT cho lĩnh vực công nghiệp (ICS/DCS) trong Tổng công ty.
Phụ lục VII. Chương trình đào tạo kỹ năng dữ liệu và AI cho cán bộ quản lý, kỹ thuật.

Phụ lục VIII. Chương trình đào tạo về phục hồi gối Babit.

Phụ lục IX. Chương trình đào tạo chuyên sâu về bảo dưỡng và sửa chữa biến tần.
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Phụ lục I

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP 3

	TT
	NỘI DUNG

	A 
	Tên khóa học: Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 3

	B 
	Mục tiêu:

· Hệ thống hóa, bổ sung những kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại cho CBQL cấp 3.

· Giúp học viên nắm bắt, hiểu biết cặn kẽ về tổ chức, hoạt động, hệ thống quy chế quản lý nội bộ, yêu cầu của Tập đoàn/ Tổng công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị thành viên, công ty liên kết và trong các lĩnh vực chuyên môn, cách thức tháo gỡ vướng mắc để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Tập đoàn/ Tổng công ty Phát điện 1.

· Học tập kinh nghiệm của các doanh nghiệp khác.

· Bồi dưỡng cán bộ kế cận CBQL cấp 3 của Tổng công ty Phát điện 1.

	C 
	Đối tượng học viên: 

· Phó giám đốc, Kế toán trưởng của các đơn vị cấp 3 công ty phát điện, Ban quản lý dự án của Tổng công ty Phát điện 1 

· Người đại diện phần vốn của các Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết (Trừ người đứng đầu nhóm người đại điện và quy hoạch).

· Lãnh đạo các Ban/Văn phòng của Tổng công ty.

· Cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các vị trí trên.

	D 
	Số lượng học viên dự kiến: 30 người.

	E 
	Hình thức đào tạo đề xuất: Đào tạo trực tiếp

	F 
	Thời lượng đào tạo:

         Mỗi CBQL cấp 3 sẽ tham gia các chương trình tập trung không quá 2 tuần/1 đợt đào tạo (bao gồm lý thuyết và thực tế), trong đó:
a) Phần lý thuyết: căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá nhu cầu và trình độ học viên từng khóa học, các đối tác đào tạo/giảng viên thiết kế nội dung đào tạo và thời gian phù hợp.

b) Phần thực tế:

· Do các Ban của EVN giảng dạy: 0,5 ngày/1 nội dung. 

· Do Tổng công ty giảng dạy: Tổng công ty có thể bổ sung các chương trình đào tạo thực tế đáp ứng yêu cầu truyền đạt chủ trương, chính sách của Tổng công ty qua từng thời kỳ.

	G 
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp: Quý II/2024

	H 
	Đề cương, khung chương trình đào tạo: 

          Chương trình học được chia thành 2 phần cơ bản (bao gồm lý thuyết và thực tế):
Chuyên đề đào tạo:

· Triển khai và thực thi chiến lược (bao gồm lộ trình phát triển thị trường điện).

· Quản trị nhân sự (bao gồm Văn hóa doanh nghiệp).

· Quản trị tài chính doanh nghiệp.

· Quản trị truyền thông, Kỹ năng giao tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí.

· Quản trị rủi ro (bao gồm kiểm soát tuân thủ, kiến thức pháp luật).

· Kỹ năng quản lý.

	I 
	Đối tác dự kiến:

Thuê ngoài đơn vị đào tạo đáp ứng yêu cầu về năng lực giảng viên, kinh nghiệm thực tế, đội ngũ nhân sự & hệ thống hỗ trợ.

Yêu cầu năng lực của chuyên gia / giảng viên:

Giảng viên lý thuyết: 

· Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành các trường đại học, học viện; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến chuyên đề được mời đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

· Lãnh đạo đồng cấp/cấp cao hơn tại các doanh nghiệp khác.

Giảng viên thực tế: 

· Lãnh đạo Ban/ Văn phòng Cơ quan EVN. Trong một số trường hợp đặc biệt không thể bố trí được lãnh đạo Ban/ Văn phòng, có thể thay bằng chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp của Cơ quan EVN sau khi được lãnh đạo EVN phê duyệt.

· Lãnh đạo Tổng công ty.

	J 
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Triển khai thực hiện Quy định Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Đề án xây dựng, đào tạo đội ngũ CBCC EVNGENCO1 giai đoạn 2021 - 2030, các cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và các cán bộ được quy hoạch vào các chức danh bổ nhiệm tương ứng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ theo chương trình đào tạo bồi dưỡng CBQL của EVN. 


Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP 4
	TT
	NỘI DUNG

	A 
	Tên khóa học:

Chương trình khung đào tạo cán bộ quản lý cấp 4

	B 
	Mục tiêu:

· Hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng chủ yếu, hình thành nhận thức khoa học về quản lý.

· Giúp các CBQL cấp 4 hiểu rõ các chủ trương, chính sách, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và EVN

· Giúp học viên có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá  trình  điều hành  sản  xuất  kinh  doanh  tại  cơ  sở.

· Bồi dưỡng cán bộ kế cận lớp CBQL cấp 4 củaTổng công ty.

	C 
	Đối tượng học viên: 

· Lãnh đạo các Phòng/Ban và tương đương tại các đơn vị thành viên, liên kết của các Tổng công ty.

· Giám đốc, Phó giám đốc và tương đương của các đơn vị cấp 4.

· Các đối tượng thuộc diện quy hoạch vào các vị trí trên.

	D 
	Số lượng lớp 
· Lớp 1: tổ chức tại Hà Nội (học tại đơn vị đào tạo)

· Lớp 2: tổ chức tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)

	E 
	Hình thức đào tạo đề xuất: Đào tạo trực tiếp

	F 
	Thời lượng đào tạo: 12 ngày

	G 
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II /2024

	H 
	Đề cương, khung chương trình đào tạo: 

          Chương trình học được chia thành 2 phần cơ bản (bao gồm lý thuyết và thực tế):
Chuyên đề đào tạo:

· Triển khai và thực thi chiến lược (bao gồm lộ trình phát triển thị trường điện).

· Quản trị nhân sự (bao gồm Văn hóa doanh nghiệp).

· Quản trị tài chính doanh nghiệp.

· Quản trị truyền thông, Kỹ năng giao tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí.

· Quản trị rủi ro (bao gồm kiểm soát tuân thủ, kiến thức pháp luật).

· Kỹ năng quản lý.

· Quản trị sản xuất và Quản lý môi trường.

· Quản lý dự án.

	I 
	Đối tác dự kiến:

Thuê ngoài đơn vị đào tạo đáp ứng yêu cầu về năng lực giảng viên, kinh nghiệm thực tế, đội ngũ nhân sự & hệ thống hỗ trợ.

Yêu cầu năng lực của chuyên gia / giảng viên:

a) Giảng viên lý thuyết: 

· Chuyên gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

· Giảng viên tại các trường đại học, học viện, viện... có ít nhất 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến chuyên đề được mời đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. 
b) Giảng viên thực tế: 

           Lãnh đạo Tổng công ty; lãnh đạo Ban/Văn phòng cơ quan Tổng công ty; trong một số trường hợp có thể cử chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên của cơ quan Tổng công ty có ít nhất 10 năm kinh nghiệm công tác tham gia đào tạo nhưng phải được lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

	J 
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Triển khai thực hiện Quy định Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, các cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và các cán bộ được quy hoạch vào các chức danh bổ nhiệm tương ứng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ theo chương trình đào tạo bồi dưỡng CBQL của EVN. 


Phụ lục III
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ THÔNG SỐ RỦI RO

	TT
	NỘI DUNG 

	A 
	Tên khóa học:

Đào tạo về Quản trị rủi ro và Hướng dẫn xây dựng Thông số rủi ro

	B 
	Mục tiêu đào tạo:
· Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về hệ thống QTRR theo quy định Quy chế Quản trị trong EVN, cách thức vận hành và các yêu cầu triển khai của hệ thống QTRR;

· Giúp học viên hiểu được kiến thức chuyên sâu về phương pháp thực hiện QTRR từ nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, xử lý rủi ro và giám sát rủi ro; Ứng dụng QTRR vào trong công tác nghiệp vụ hàng ngày;

· Trang bị kiến thức chi tiết, cốt lõi về cấu phần khẩu vị rủi ro – một trong những cấu phần quan trọng của khung QTRR, cách thức xây dựng, vận hành và đánh giá/hiệu chỉnh thông số rủi ro;

· Thực hành khâu xây dựng bộ thông số rủi ro bao gồm từ công tác thu thập dữ liệu, xử lý và hiệu chỉnh dữ liệu, đề xuất, tham mưu bộ thông số rủi ro tại Tổng công ty;

	C 
	Đối tượng học viên: 

· Lớp 1: Lãnh đạo TCT.

· Lớp 2: Lãnh đạo Ban/Đơn vị trong TCT liên quan đến công tác triển khai QTRR theo quy định của Tập đoàn và TCT; 

· Lớp 3: Bộ phận điều phối QTRR liên quan đến công tác xây dựng và vận hành khẩu vị rủi ro trong khung QTRR doanh nghiệp.

	D 
	Số lượng học viên:

35- 40 người

	E 
	Địa điểm, hình thức đào tạo đề xuất:

Trực tiếp tại Cơ quan Tổng công ty

	F 
	Thời lượng đào tạo:

17 ngày

	G 
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II/2024

	H 
	Đề cương, khung chương trình đào tạo:

1. Lớp 1. Đào tạo QTRR cho Lãnh đạo cấp cao (1/2 ngày)
Bài 1: Tổng quan về Quản trị rủi ro doanh nghiệp (QTRRDN)

1.1. Khái niệm về rủi ro 

1.2. Khái niệm về QTRRDN và ý nghĩa của QTRRDN

1.3. Các thông lệ tiên tiến về QTRRDN 

1.4. Ứng dụng CNTT trong QTRRDN

Bài 2: Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp 

2.1. Giới thiệu về mô hình 3 tuyến

2.2. Vai trò và trách nhiệm của các bên trong mô hình 3 tuyến

2.3. Mô hình QTRRDN theo thông lệ tiên tiến 

2.4. Mô hình QTRRDN tại EVN và EVNGENCO 1.

2.5. Kết nối QTRRDN với các hệ thống quản trị khác trong doanh nghiệp
Bài 3: Hướng dẫn QTRR đối với rủi ro trọng yếu cấp Tổng công ty

3.1. Tổng quan về rủi ro trọng yếu cấp Tổng công ty

3.2. Cấu trúc của HSRR trọng yếu

3.3. Vai trò và trách nhiệm của Lãnh đạo cấp cao trong công tác quản trị rủi ro trọng yếu

3.4. Gợi ý một số nội dung cần lưu ý khi rà soát và phản biện các hồ sơ rủi ro trọng yếu

2. Lớp 2. Đào tạo QTRR cấp quy trình cho các chủ rủi ro tại Đơn vị (1/2 ngày)

Bài 1: Tổng quan về Quản trị rủi ro cấp quy trình

1.1. Phân cấp rủi ro

1.2. Khái niệm HSRR cấp quy trình

1.3. Cấu trúc của HSRR cấp quy trình

1.4. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác quản trị rủi ro cấp quy trình

Bài 2: Phương pháp luận về quy trình

2.1. Khái niệm quy trình

2.2. Phân cấp quy trình

2.3. Khung quy trình tại một doanh nghiệp

  2.4. Mối quan hệ giữa khung quy trình tại Tổng Công ty và Đơn vị

  2.5. Phân tích quy trình

Bài 3: Thực hành phân tích quy trình tại Đơn vị

Bài 4: Rủi ro

4.1. Nhận diện rủi ro

4.2. Mô tả rủi ro

4.3. Đánh giá rủi ro

Bài 5: Thực hành mô tả rủi ro

Bài 6: Kiểm soát

6.1. Khái niệm kiểm soát

6.2. Nhận diện kiểm soát

6.3. Mô tả kiểm soát

6.4. Đánh giá hiệu quả kiểm soát

Bài 7: Thực hành mô tả kiểm soát

Bài 8: Xử lý và giám sát rủi ro

8.1. Xây dựng phương án xử lý rủi ro

8.2. Giám sát và báo cáo rủi ro

Bài 9: Tổng kết & thảo luận

3. Lớp 3 . Đào tạo và hướng dẫn thực hành xây dựng thông số rủi ro của EVNGENCO 1

Phần I – Đào tạo phương pháp luận (01 ngày)

Bài 1: Tổng quan về khẩu vị rủi ro

1.1. Khái niệm Khẩu vị rủi ro

1.2. Tầm quan trọng của Khẩu vị rủi ro

1.3. Kết nối giữa kế hoạch chiến lược và khẩu vị rủi ro

1.4. Các yếu tố ảnh hướng tới khẩu vị rủi ro

Bài 2: Phương pháp tiếp cận khẩu vị rủi ro

2.1. Phương pháp từ trên xuống

2.2. Phương pháp từ dưới lên

2.3. Phương pháp hỗn hợp

Bài 3: Tổng quan thông số rủi ro

3.1. Định nghĩa Thông số rủi ro

3.2. Cấu trúc của thông số rủi ro

3.3. Những nguyên tắc chính khi xây dựng thông số rủi ro

Bài 4: Quy trình xây dựng và quản lý thông số rủi ro

3.4. Xác định và thiết lập các chỉ tiêu thông số rủi ro

3.5. Ban hành và truyền thông

3.6. Quản lý và giám sát

3.7. Báo cáo và cập nhật

Bài 5: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong xây dựng và quản lý thông số rủi ro

4.1. HĐTV

4.2. Ban Điều hành

4.3. Bộ phận điều phối QTRR

4.4. Các bộ phận/đơn vị vận hành

Bài 6: Hướng dẫn xây dựng TSRR – thước đo “Khả năng xảy ra”

4.5.  Thước đo “Khả năng xảy ra”

4.6.  Mô tả thức đo “Khả năng xảy ra”

4.7.  Phương pháp tiếp cận xây dựng thước đo “Khả năng xảy ra”

4.8.  Một số lưu ý khi xây dựng thước đo “Khả năng xảy ra”

Bài 7: Hướng dẫn xây dựng TSRR – thước đo “Mức độ ảnh hưởng”

4.9. Thước đo “Mức độ ảnh hưởng”

4.10. Mô tả thức đo “Mức độ ảnh hưởng”

4.11. Phương pháp tiếp cận xây dựng thước đo “Mức độ ảnh hưởng”

4.12. Một số lưu ý khi xây dựng thước đo “Mức độ ảnh hưởng”

Bài 8: Giới thiệu một số mẫu “Thông số rủi ro” của các doanh nghiệp trong nước và khu vực

4.13. Một doanh nghiệp phát điện tại Ấn Độ

4.14. Một doanh nghiệp phát điện trong khu vực Nam Á

4.15. Một Tập đoàn điện lực trong khu vực châu Á

4.16. Một Tập đoàn sản xuất tại Việt Nam

4.17. Một Tập đoàn xây dựng tại Việt Nam

Bài 9: Bản đồ nhiệt/ma trận rủi ro

4.18. Giới thiệu công cụ bản đồ nhiệt/ma trận rủi ro

4.19. Một số mẫu ma trận rủi ro được sử dụng

4.20. Cách thức đọc và phân tích rủi ro trên bản đồ nhiệt

4.21. Trao đổi định hướng mẫu bản đồ nhiệt áp dụng tại GENCO 1

Bài 10: Hướng dẫn sử dụng “Thông số rủi ro”

4.22. Xác định và thu thập dữ liệu

4.23. Xử lý, tính toán dữ liệu

4.24. Sử dụng thông số rủi ro để xếp hạng rủi ro

Phần II - Thực hành xây dựng thông số rủi ro (15 ngày)

Bài 1: Xác định các nhóm tiêu chí sử dụng trong thông số rủi ro

1.1. Nhóm tiêu chí “Khả năng xảy ra” (như tần suất, xác suất)

1.2. Nhóm tiêu chí “Mức độ ảnh hưởng (như tài chính, danh tiếng, con người, tuân thủ, hoạt động,v.vv ….)

Bài 2: Xác định và thu thập dữ liệu liên quan

1.1. Xác định phạm vi dữ liệu cần thu thập theo các nhóm tiêu chí

1.2. Xác định chủ dữ liệu

1.3. Thu thập dữ liệu và đánh giá tính phù hợp của dữ liệu

Bài 3: Xử lý, tính toán dữ liệu

1.4. Xác định cách tính toán các chỉ tiêu

1.5. Xác định tần suất tính toán

1.6. Tính giá trị tổn thất lịch sử, giá trị tổn thất dự kiến

Bài 4: Xác định mức độ chấp nhận rủi ro

1.7. Xác định mục tiêu SXKD, kỳ vọng của Ban lãnh đạo trong năm/thời kỳ tới

1.8. Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của Ban lãnh đạo

Bài 5: Xây dựng ngưỡng cho tất cả tiêu chí

1.9. Căn cứ xây dựng ngưỡng

1.10. Ngưỡng tối đa

1.11. Ngưỡng tối thiểu

1.12. Phân bổ ngưỡng giữa

Bài 6: Thiết lập bảng thông số rủi ro hoàn chỉnh

1.13. Tổng hợp bảng thông số rủi ro hoàn chỉnh

1.14. Trao đổi và rà soát

1.15. Thống nhất và bàn giao

	I 
	Đề xuất đối tác/ yêu cầu đối với giảng viên (nếu có)

· Đối tác: Tư vấn KPMG

· Yêu cầu giảng viên: Tối thiểu 02 giảng viên cho đào tạo và hướng dẫn thực hành đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có trình độ Thạc sỹ trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng và có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và kiểm toán, kiểm soát nội bộ. 

	J 
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

· Khóa học này là cần thiết để Lãnh đạo TCT, các Ban nắm rõ khái niệm,  cách thức triển khai QTRR trong Doanh nghiệp theo chuẩn chung của Tập đoàn.

· Thông số rủi ro là cơ sở để đánh giá, đo lường và báo cáo rủi ro theo đúng quy tắc ứng xử mà HĐTV mong muốn cũng như tạo ra ngôn ngữ chung và quan điểm đồng nhất trong công tác QTRR. 


Phụ lục IV
ĐỀ CƯƠNG KHÓA ĐÀO TẠO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC                                 HƯỚNG DẪN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
	TT
	NỘI DUNG

	A 
	Tên khóa học:

Đào tạo người làm công tác hướng dẫn về an toàn lao động tại Tổng công ty Phát điện 1 

	B 
	Mục tiêu đào tạo:

Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác hướng dẫn về an toàn lao động

	C 
	Đối tượng học viên: 

· Chuyên viên Ban An toàn và Môi trường;
· Trưởng/ phó Phòng ATMT đối với Đơn vị Nhiệt điện
· Trưởng/ phó Phòng KTAT đối với đơn vị Thuỷ điện.
· Chuyên viên phụ trách công tác an toàn.

· Các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện về ngành nghề, thâm niên công tác theo quy định của pháp luật đối với người huấn luyện về an toàn lao động

	D 
	Số lượng học viên:

- 30 người

	E 
	Địa điểm, hình thức đào tạo đề xuất:

Cơ quan TCT/Cơ sở có đủ điều kiện giảng dạy và cấp chứng nhận cho người huấn luyện

	F 
	Thời lượng đào tạo:

- 48 giờ, không bao gồm thời gian sát hạch ( khoảng 6-7 ngày)

	G 
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II /2024

	H 
	Đề cương, khung chương trình đào tạo

1. Kỹ năng huấn luyện: 

    Đào tạo kỹ năng biên soạn bài giảng; phương pháp huấn luyện; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện

2. Đề cương đào tạo, khung chương trình:

· Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và cập nhật các thay đổi (nếu có)

· Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và cập nhật các thay đổi nếu có

· Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

· Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

· Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

· Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

· Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động.

· Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

· Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

· An toàn hóa chất: Bảo quản, sử dụng 

· Thực hành tại cơ sở đào tạo.

	I 
	· Đối tác dự kiến: Các đơn vị được cấp phép đào tạo và cấp chứng nhận người huấn luyện an toàn lao động theo mẫu tại TT 31/2018/TT-BLĐTBXH

	J 
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Thực hiện theo Kế hoạch đào tạo tập trung năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1


Phụ lục V
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYÊN ATVSLĐ CHO CBCNV CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (NHÓM 4)

	TT
	NỘI DUNG

	A
	Tên khóa học:

Huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV Cơ quan TCT (Nhóm 4)

	B
	Mục tiêu đào tạo:

· Khóa huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 giúp các học viên hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động. Nắm được các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động tại phân xưởng, công trường. Yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc; nắm được các phương pháp xử lý sự cố, sơ cứu tai nạn trong quá trình làm việc.

· Về kỹ năng, thông qua khóa huấn luyện an toàn trong nhóm 4. Người lao động thuộc nhóm 4 có khả năng sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân; có thể thực hiện sơ cứu tai nạn lao động; xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất. Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động theo quy định hiện hành.

	C
	Đối tượng học viên: 

- Những CBCNV trong Cơ quan TCT thuộc nhóm 4

	D
	Số lượng học viên: Theo danh sách thực tế thời điểm đào tạo.

	E
	Địa điểm tổ chức đề xuất:

Cơ quan TCT

	F
	Thời lượng đào tạo:

01 ngày

	G
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý IV/2024

	H
	Đề cương, khung chương trình đào tạo:

1. Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động
· Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.

· Chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động

· Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như các biện pháp phòng ngừa.

· Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao lao động của cơ sở.

2. Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng
· Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động; mà người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng cũng như tại các khu vực khác

· Công dụng, cách sử dụng cũng như cách bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.

· Cách xử lý tình huống, các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

3. Yêu cầu về an toàn lao động với công việc được giao
· Các yếu tố nguy hiểm phát sinh tại nơi làm việc, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động

· Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố thiết bị, máy móc được giao.

· Phối hợp làm việc tập thể.

4. Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung

	I
	Đối tác dự kiến:

Các trung tâm huấn luyện An toàn lao động được cấp phép hoạt động.

	J
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP


Phụ lục VI

ĐỀ CƯƠNG KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ ATTT VÀ GIẢI PHÁP/TIÊU CHUẨN ĐẢM BẢO ATTT CHO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (ICS/DCS) TRONG TỔNG CÔNG TY
	TT
	NỘI DUNG

	A
	Tên khóa học:
Đào tạo chuyên sâu về ATTT và Giải pháp/tiêu chuẩn đảm bảo ATTT cho lĩnh vực công nghiệp (ICS/DCS) trong Tổng công ty

	B
	Mục tiêu đào tạo:
Sau khóa đào tạo các bộ CNTT trong Tổng công ty được trang bị kiến thức
- CBCNV liên quan có thêm kiến thức chuyên sâu về ATTT trong các hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp (ICS/DCS) tại các nhà máy điện
- Có chuyên môn sâu để phục vụ công tác quản trị, vận hành hệ thống ICS/DCS và đảm bảo ATTTT trong các hệ thống điều khiển ICS/DCS tại các Nhà máy trong Tổng công ty.

	C
	Đối tượng học viên: 
- Các bộ CNTT; Cán bộ kỹ thuật quản lý các hệ thống DCS/ICS tại các nhà máy trong Tổng công ty

	D
	Số lượng học viên:
Tổng cộng: 30 người

	E
	Địa điểm, hình thức đào tạo đề xuất:
Trực tiếp tại Cơ quan TCT hoặc tại 1 đơn vị thuộc Tổng công ty

	F
	Thời lượng đào tạo:
04 ngày 

	G
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:
Quý II/2024

	H                   
	Đề ương, khung chương trình đào tạo:
- Tổng quan về các Quy định của Nhà nước và EVN về đảm bảo ATTT
- Các hiểm họa và rủi ro ATTT thường trực đe dọa các hệ thống thông tin trọng yếu hoặc hệ thống điều khiển công nghiệp
- Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro mất ATTT đối với các hệ thống thông tin trọng yếu hoặc hệ thống điều khiển công nghiệp
- Các kỹ thuật chuyên sâu để đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin trọng yếu, các hệ thống điều khiển công nghiệp
- Các giải pháp/tiêu chuẩn đảm bảo ATTT cho lĩnh vực công nghiệp (ICS/DCS)

	I                      
	Đối tác dự kiến:
EVN/EVNICT; đối tác bên ngoài có kinh nghiệm về ATTT cho hệ thống công nghiệp

	J                     
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:
Trong môi trường chuyển đổi số hầu hết các tác nghiệp công việc của Tổ chức và cá nhân đều trên môi trường mạng, do đó vấn đề An toàn an ninh thông tin đặt ra cấp bách đòi hỏi phải đào tạo ATTTT cho các cán bộ làm về ATTT của Tổng công ty đối với các hệ thống thông tin trọng yếu, các hệ thống điều khiển công nghiệp


Phụ lục VII

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG DỮ LIỆU VÀ AI          CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT
	STT
	NỘI DUNG

	A  
	Tên khóa học:
Kỹ năng dữ liệu và AI cho cán bộ quản lý, kỹ thuật

	B     
	Mục tiêu đào tạo:
Khóa học nhằm cung cấp các khái niệm và kỹ năng cơ bản nhất để làm việc với dữ liệu mà không đòi hỏi học viên phải biết lập trình. Sau khóa học học viên sẽ nắm được:
- Cách thức tiếp cận trong làm việc với dữ liệu chuyên môn.
- Trực quan hóa dữ liệu thông qua các biểu đồ và đưa ra nội dung phân tích dữ liệu cơ bản.
- Thực hiện được một số loại báo cáo cơ bản phục vụ công tác chuyên môn.
- Các khái niệm cơ bản về học máy và học sâu
- Quy trình xây dựng các mô hình học máy, học sâu để giải quyết các bài toán với nhiều loại dữ liệu
- Cách thức huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy/ học sâu
- Các khái niệm cơ bản về xử lý hình ảnh, video, và Thị Giác Máy Tính
- Quy trình xây dựng các mô hình học máy, AI cho việc xử lý các hình ảnh, video.
- Các bài toán ứng dụng và khả năng ứng dụng của Thị Giác Máy Tính.
- Các khái niệm cơ bản về xử lý ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ
- Quy trình xây dựng các ứng dụng của NLP
- Các bài toán ứng dụng và khả năng ứng dụng của NLP
- Học viên được học và thực hành trên công cụ đã có sẵn (Tableau).
- Làm quen với việc xây dựng mô hình học máy (thông qua các bài tập thực hành).
- Làm quen với việc xây dựng ứng dụng NLP (thông qua các bài tập thực hành).
- Làm quen với việc xây dựng ứng dụng Thị Giác Máy Tính (thông qua các bài tập thực hành)

	C     
	Đối tượng học viên: 
Cán bộ kỹ thuật tại các đơn vị nghiệp vụ có tiềm năng ứng dụng AI và phân tích nâng cao

	D      
	Số lượng học viên: 30 người

	E        
	Địa điểm, hình thức đào tạo đề xuất:
Trực tiếp tại Cơ quan TCT hoặc tại 1 đơn vị thuộc Tổng công ty

	F       
	Thời lượng đào tạo:
05 ngày 

	G      
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:
Quý II/2024

	H 
	Đề cương, khung chương trình đào tạo:
Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng làm việc cơ bản với dữ liệu. Bao gồm:
-  Giới thiệu khái quát về kỹ năng làm việc với dữ liệu, và công cụ phân tích dữ liệu phổ biến (Tableau).
- Các thức kết nối công cụ phân tích dữ liệu (Tableau) với các nguồn dữ liệu khác nhau (tệp Excel/CSV, SQL server, PostgreSQL, …).
- Các kiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu với công cụ phân tích dữ liệu.
 - Trực quan hóa dữ liệu với công cụ phân tích dữ liệu (tạo dựng và thiết lập các biểu đồ cơ bản).
- Xây dựng các báo cáo cơ bản với công cụ phân tích dữ liệu.
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật về học máy và học sâu (Machine Learning and Deep Learning) theo ngôn ngữ thông dụng (non-technical) dành cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo tổ chức. Người học sẽ được tiếp thu và trao đổi cùng giảng viên về những khái niệm, bài toán, những vấn đề gặp phải khi áp dụng Học máy/ Học Sâu vào các sản phẩm hay hoạt động của tổ chức mình thông qua các ví dụ thực tế
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật về Thị Giác Máy Tính (Computer Vision) theo ngôn ngữ thông dụng (non-technical) dành cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo tổ chức. Người học sẽ được tiếp thu và trao đổi cùng giảng viên về những khái niệm, bài toán, những vấn đề gặp phải khi áp dụng các kỹ thuật và mô hình của Thị Giác Máy Tính trong các ứng dụng xử lý hình ảnh, video trong thực tế. Khóa học cũng là nơi học viên sẽ được tiếp nhận những chia sẻ của giảng viên về những kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm, dự án thực tiễn về AI, Computer Vision
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và cập nhật về Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (Natural Language Processing - NLP) theo ngôn ngữ thông dụng (non-technical) dành cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo tổ chức. Người học sẽ được tiếp thu và trao đổi cùng giảng viên về những khái niệm, bài toán, những vấn đề gặp phải khi áp dụng các kỹ thuật và mô hình của NLP trong các ứng dụng xử lý hình ảnh, video trong thực tế. Khóa học cũng là nơi học viên sẽ được tiếp nhận những chia sẻ của giảng viên về những kinh nghiệm thực hiện các sản phẩm, dự án thực tiễn về AI, NLP

	
	Nội dung chi tiết

	
	Chủ đề
	Nội dung

	
	Tổng quan về kỹ năng làm việc với dữ liệu và Tableau
	● Giới thiệu khoá học
● Tổng quan về kỹ năng làm việc với dữ liệu
● Giới thiệu về Tableau

	
	Kết nối nguồn dữ liệu và các kiểu dữ liệu
	● Kết nối nguồn dữ liệu: Excel/CSV, SQL server, PostgreSQL.
● Các kiểu dữ liệu thường gặp
● Thực hành kết nối dữ liệu

	
	Tiền xử lý dữ liệu với Tableau
	● Làm sạch dữ liệu
● Chuyển đổi dữ liệu
● Thực hành tiền xử lý dữ liệu

	
	Cơ sở trực quan hóa dữ liệu
	● Cơ sở lý thuyết của trực quan hóa dữ liệu

	
	Trực quan hóa dữ liệu với Tableau
	● Thiết lập biểu đồ cột chồng (stacked column chart) và phân tích ý nghĩa
● Thiết lập biểu đồ thanh ngang chồng (stacked bar chart) và phân tích ý nghĩa
● Thiết lập biểu đồ cột theo cụm (clustered column chart) và phân tích ý nghĩa
● Thiết lập biểu đồ thanh ngang theo cụm (clustered bar chart) và phân tích ý nghĩa
●  Thực hành thiết lập biểu đồ cột chồng, biểu đồ thanh ngang chồng, biểu đồ cột theo cụm, và biểu đồ thanh ngang theo cụm

	
	Trực quan hóa dữ liệu với Tableau (tiếp)
	●  Thiết lập biểu đồ đường (line chart) và phân tích ý nghĩa
●  Thiết lập biểu đồ khu vực (area chart) và phân tích ý nghĩa
●  Thiết lập biểu đồ hình tròn (pie chart) và phân tích ý nghĩa
●  Kết hợp nhiều loại biểu đồ
●  Thực hành biểu đồ khu vực, biểu đồ hình tròn, và biểu đồ kết hợp

	
	Xây dựng các báo cáo cơ bản với Tableau
	●  Xây dựng báo cáo, dash board cơ bản với Tableau và phân tích ý nghĩa
●  Thực hành xây dựng báo cáo sử dụng bộ dữ liệu mẫu

	
	Khái niệm, Quy trình xây dựng các mô hình học máy, học sâu
	●  Giới thiệu về Học máy.
●   Các bài toán trong học máy.
●   Các ứng dụng của học máy
●  Quy trình xây dựng mô hình học máy.
●  Huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy
●  Mạng Neural và học sâu.
●  Các thư viện học máy phổ biến.
●  Các khóa đào tạo chứng chỉ quốc tế liên quan.
Thực hành :Bài toán phân lớp dựa trên dữ liệu (e.g Phân loại thời tiết) và hồi quy để dự báo dựa trên dữ liệu (e.g. Dự báo giá bất động sản).

	
	Khái niệm, quy trình về xử lý hình ảnh, mô hình học máy, AI cho xử lý hình ảnh(CV)
	●   Giới thiệu về Thị Giác Máy Tính
●  Các bài toán trong Thị Giác Máy Tính.
●  Các ứng dụng của Thị Giác Máy Tính
●  Quy trình xây dựng mô hình học máy cho Thị Giác Máy Tính
●  Huấn luyện và đánh giá các mô hình học máy cho Thị Giác Máy Tính
●  Các thư viện Thị Giác Máy Tính phổ biến.
●  Các khóa đào tạo chứng chỉ quốc tế liên quan.
Thực hành: Bài toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt và ứng dụng.

	
	Khái niệm, quy trình các ứng dụng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
	●  Giới thiệu về NLP.
●  Mô hình ngôn ngữ
●  Các bài toán trong NLP
●  Các ứng dụng của NLP
●  Quy trình xây dựng mô hình NLP để giải quyết các bài toán
●  Các thư viện và ứng dụng nổi bật của NLP.
●  Các khóa đào tạo chứng chỉ quốc tế liên quan.
Thực hành: Bài toán phân loại văn bản tự động.

	I        
	Đối tác dự kiến:
Viện AI Việt Nam

	J       
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:
Hiện nay nhu cầu sản xuất, điều hành của GENCO1 ngày càng cần có dữ liệu đi kèm cũng như việc ứng dụng AI, vận hành các ứng dụng AI trong hoạt động của GENCO1 sẽ tăng lên trong thời gian tới theo chủ trương và chiến lược về dữ liệu và AI của tập đoàn EVN. Để có thể làm việc hiệu quả với dữ liệu và các hệ thống ứng dụng AI,các cán bộ (kỹ thuật) của GENCO1 cần được trang bị, bổ xung, hoàn thiện các kỹ năng cơ bản về làm việc với dữ liệu (Data Literacy) và hiểu được các nguyên lý hoạt động cơ bản của các hệ thống AI  và Big Data (học máy, xử lý hình ảnh, xử lý ngôn ngữ, tổ chức dữ liệu lớn - AI literacy). Chương trình đào tạo này sẽ giúp cho các cán bộ kỹ thuật của GENCO1 có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản khi làm việc với dữ liệu, các hệ thống AI và Big Data để có thể sử dụng và khai thác hiệu quả sức mạnh của dữ liệu và AI nhằm tăng hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đơn vị cũng như có thể phối hợp hiệu quả với các đơn vị, đối tác cung cấp giải pháp về Big Data và AI cho GENCO1.


Phụ lục VIII
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ PHỤC HỒI GỐI BABIT
	TT
	NỘI DUNG

	A
	Tên khóa học:

Đào tạo về phục hồi gối Babit

	B
	Mục tiêu đào tạo:

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng về việc phục hồi gối babit các động cơ trong nhà máy điện

	C
	Đối tượng học viên: 

Cán bộ kỹ thuật - công nhân kỹ thuật có chuyên môn liên qua tại các đơn vị Nhiệt điện

	D
	Số lượng học viên: 16 người

	E
	Địa điểm tổ chức đề xuất:

Tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

	F
	Thời lượng đào tạo:

06 ngày làm việc

	G
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II/2024

	H
	I. Cơ sở lý thuyết về bôi trơn ướt (02 buổi)

· Phương pháp bôi trơn ướt.

· Vật liệu bôi trơn 

· Cơ sở tính toán ổ thủy tĩnh

· Cơ sở tính toán ổ thủy động

· Cơ sở bôi trơn thủy động đàn hồi, bôi trơn lưu biến, bôi trơn khí.

· Trao đổi & Giải đáp các thắc mắc của học viên sau mỗi buổi.

II. Các tiêu chuẩn về ổ bạc (gối babit) (04 buổi)

· Các loại ổ bạc 

· Các loại vật liệu làm gối babit

· Các kết cấu của gối babit

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8287-1:2009 (ISO 4378-1 : 2009 và một số tiêu chuẩn ISO khác….

· Các thông số cơ bản của gối babit

· Các nguyên nhân gây ra hư hỏng của gối babit

· Trao đổi & Giải đáp các thắc mắc của học viên sau mỗi buổi

III. Các phương pháp phục hồi gối babit (02 buổi)

· Các phương pháp phục hồi gối babit

· Các phương pháp đánh giá gối babit trước và sau khi phục hồi

· Các Kỹ thuật phục hồi gối babit

· Trao đổi & Giải đáp các thắc mắc của học viên sau buổi học.

IV. Thực hành đánh giá, phục hồi gối babit (04 buổi)

· Thực hành đánh giá gối babit trước khi phục hồi

· Thực hành phục hồi gối babit.

· Thực hành đánh giá gối babit sau phục hồi.

· Trao đổi & Giải đáp các thắc mắc của học viên sau buổi học.

V. Kiểm tra đánh giá sau khóa học

	I
	Đối tác dự kiến:

Thuê ngoài

	J
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Thực hiện theo nhu cầu thực tế tại đơn vị về việc phục hồi gối Babit


Phụ lục IX
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ                                                            BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA BIẾN TẦN 
	TT
	NỘI DUNG

	A
	Tên khóa học:
Đào tạo chuyên sâu về bảo dưỡng và sửa chữa biến tần

	B
	Mục tiêu đào tạo:

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên:

· Được hệ thống hóa lý thuyết về biến tần;

· Nắm được cách lắp đặt, cài đặt, vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng biến tần;

· Biết cách sửa chữa biến tần;

· Được trang bị các kỹ năng về cài đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa biến tần.

	C
	Đối tượng học viên: 

Ứng viên chuyên gia của Tổng Công ty lĩnh vực C&I Nhiệt điện; Các cán bộ kỹ thuật- công nhân kỹ thuật có chuyên môn liên quan

	D
	Số lượng học viên: 25 người

	E
	Địa điểm tổ chức đề xuất:

Tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

	F
	Thời lượng đào tạo:

05 ngày làm việc

	G
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II/2024

	H
	   Nội dung
I. Hệ thống hóa lý thuyết về biến tần (05 tiết)

I.1. Hệ thống hóa lý thuyết về điện tử công suất, điện tử cơ bản

I.1.1. Những vấn đề chung về điện tử công suất

I.1.2. Các van bán dẫn công suất

I.2. Hệ thống hóa nguyên lý, các chế độ hoạt động và phương pháp điều khiển biến tần

I.2.1. Phân loại và cấu trúc của nghịch lưu và biến tần

I.2.2. Khối chỉnh lưu

I.2.3. Khối nghịch lưu

I.3. Hệ thống hóa lý thuyết về hệ truyền động biến tần - động cơ
I.3.1. Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha
I.3.2. Sơ đồ thay thế một pha động cơ điện không đồng bộ
I.3.3. Mô hình toán học động cơ không đồng bộ ba pha
I.3.4. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
I.3.5. Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số nguồn cấp cho động cơ không đồng bộ
I.4. Hệ truyền động công suất lớn sử dụng nghịch lưu đa bậc
I.4.1. Cấu trúc biến tần đa bậc

I.4.2. Phân loại (lưu ý cần phải có bảng tổng hợp so sánh của các hãng, cấp điện áp 0.4kV, 6kV)

I.4.3. Các hệ thống/ mạch, phần tử quan trọng (mạch snuber, hệ thống lọc hài, IGBT,…)
II. Lắp đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng biến tần (10 tiết)

II.1. Lắp đặt biến tần - Mạch lực và mạch điều khiển, các module mở rộng cho biến tần

II.2. Các nhóm thông số chính của biến tần

II.3. Trình tự cài đặt, vận hành biến tần

II.4. Cách Tuning các biến tần

II.5. Cách Download, Upload các thông số, các lưu ý khi thực hiện
II.6. Kiểm tra và bảo dưỡng biến tần

II.7. Vấn đề bảo mật không cho thay đổi các tham số 

III. Sửa chữa biến tần (10 tiết)
III.1. Sơ đồ cấu tạo của biến tần trong thực tế
III.2. Nguyên nhân lỗi biến tần và quy trình xử lý lỗi 

III.3. Giới thiệu các dụng cụ sửa biến tần, hướng dẫn sử dụng

III.4. Nhận diện các linh kiện điện tử trong biến tần, cách kiểm tra sơ bộ các linh kiện điện tử 
III.5. Các lỗi thường gặp và cách sửa chữa

III.5.1. Lỗi mạch lực của biến tần

III.5.2. Lỗi mạch đo lường, bảo vệ của biến tần (mạch snuber, lọc hài,..)
III.5.3. Lỗi mạch điều khiển, phát xung của biến tần

III.5.4. Các lỗi khác (Tản nhiệt, I/O, truyền thông) của biến tần

IV. Hướng dẫn thực hành cài đặt, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa biến tần (20 tiết) :

IV.1. Biến tần 6kV (08 tiết)

IV.2. Biến tần 0.4kV (08 tiết)

IV.3. Kiểm tra thực hành (04 tiết)
V. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc (03 tiết: Các đơn vị chuẩn bị danh mục câu hỏi) và kiểm tra lí thuyết (trắc nghiệm và tự luận) hết khóa học (02  tiết)

	I
	Đối tác dự kiến:

Thuê ngoài

	J
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Thực hiện theo Chương trình đào tạo Ứng viên chuyên gia Tổng công ty


Phụ lục X
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG KÍCH TỪ TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 25
	TT
	NỘI DUNG

	A
	Tên khóa học:
Hướng dẫn thử nghiệm hệ thống kích từ trong nhà máy thủy điện theo Thông tư 25

	B
	Mục tiêu đào tạo:

Sau khi kết thúc khoá học, các học viên:

· Nắm được nội dung thông tư 25 đối với hệ thống kích từ;

· Nắm được kiến thức nền tảng về hệ thống điều khiển AVR/PSS;

· Nắm được kiến thức về ổn định dao động công suất và PSS;

· Có thể đánh giá về bộ PSS cũng như nắm được nội dung quy trình thử nghiệm hệ thống kích từ với PSS theo thông tư 25;

· Có được kiến thức thực tế tại hiện trường.

	C
	Đối tượng học viên: 

Ứng viên chuyên gia của Tổng Công ty lĩnh vực C&I Thủy điện; Các cán bộ kỹ thuật có chuyên môn liên quan

	D
	Số lượng học viên: 25 người

	E
	Địa điểm tổ chức đề xuất:

Phần A. Lý thuyết: Tại Hà Nội;

Phần B. Trao đổi thực tế: Tại Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2;

	F
	Thời lượng đào tạo:

06 ngày làm việc

	G
	Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II-III/2024

	H
	 Nội dung
Phần A. LÝ THUYẾT

I. Giới thiệu về thông tư 25 đối với hệ thống kích từ (10 tiết)
I.1. Tám thí nghiệm cơ bản của thông tư 25 với hệ thống kích từ cần phải triển khai

I.2. Phân tích về tiêu chuẩn của hệ thống kích từ theo định nghĩa từ IEEE Std 421.2

I.3. Tìm hiểu về đáp ứng bộ AVR và cách chỉnh định bộ AVR đáp ứng thí nghiệm bước nhảy và sa thải Q

I.4. Các bước chuẩn bị thí nghiệm theo thông tư 25

II. Kiến thức nền tảng về hệ thống điều khiển AVR/PSS (10 tiết)
II.1. Giới thiệu về tiêu chuẩn ổn định với hệ thống tuyến tính bậc 1, hệ thống tuyến tính bậc 2

II.2. Giới thiệu bộ lọc thông thấp, bộ lọc thông cao, bộ lọc dải thông

II.3. Giới thiệu về độ thị Bode và phương pháp đánh giá chất lượng hệ thống

II.4. Phương pháp thiết kế sử dụng bộ Lead/Lag

II.5. Phương pháp thiết kế sử dụng bộ điểu khiển PI

II.6. Tính toán tường minh tham số với hệ thống kích từ nhà máy hiện tại.

III. Ổn định dao động công suất và PSS (10 tiết)
III.1. Hiện tượng dao động công suất

III.2. Phương pháp mô hình hóa hệ thống sử dụng mô hình tuyến tính Heffron-Phillip

III.3. Tính chọn hàng số K1, K2, K3, K4, K5, K6

III.4. Tính chọn bộ AVR với mô hình tuyến tính trên

IV. Đánh giá về bộ PSS (08 tiết)
IV.1.  Phân tích về bộ PSS1A và tính chọn tham số

IV.2.  Phân tích về bộ PSS2B

IV.3. Quy trình thử nghiệm hệ thống kích từ với PSS theo thông tư 25

IV.3.1. Thử nghiệm đáp ứng tần số hệ thống kích từ khi máy phát nối lưới và kích hoạt hoạt PSS để kiểm tra độ bù pha bộ PSS với hàm truyền của hệ thống kích từ

IV.3.2. Thử nghiệm kiểm tra độ dự trữ hệ số khuếch đại của bộ PSS để xác định hệ số tối khuếch đại tối ưu bộ PSS

IV.3.3. Thử nghiệm đáp ứng tần số của hệ thống kích từ khi tổ máy phát điện nối lưới trong các trường hợp kích hoạt và không kích hoạt bộ PSS để kiểm tra khả năng dập dao động bộ PSS đối với các dao động liên vùng

V. Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc và kiểm tra hết phần lý thuyết (02 tiết)
Phần B. TRAO ĐỔI THỰC TẾ (20 tiết)
Trao đổi, thảo luận thực tế về chương trình thử nghiệm hệ thống kích từ và PSS tại hiện trường Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 của Công ty Thủy điện Sông Tranh 

	I
	Đối tác dự kiến:

Thuê ngoài

	J
	Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

Thực hiện theo Chương trình đào tạo Ứng viên chuyên gia Tổng công ty



